MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG DÂN - LỚP 9 (Thời gian làm bài: 45 phút)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Cấp độ
 Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.

Chí

công

vô tư
	
	
	- Hiểu những hành vi thể hiện chí công vô tư 
	
	
	
	
	
	 

	Số câu
	
	
	1(1)
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	Tỉ lệ %
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	5%

	2. 

Tự chủ
	
	
	- Hiểu những hành vi thể hiện tính tự chủ
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	1(2)
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	Tỉ lệ %
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	5%

	3. Dân chủ và kỉ luật
	-Nhận biết biểu hiện dân chủ

-Nhận biết khái niệm kỉ luật 
	
	
	Hiểu được tính dân chủ, tính kỉ luật
	
	
	 
	 
	

	Số câu
	1(3)
	
	
	1(11)
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0.5
	
	
	1
	
	
	
	
	1.5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	10%
	
	
	
	
	15%

	4. 

Bảo vệ hoà bình
	
	- Biết khái niệm hòa bình, bảo vệ hòa bình


	
	
	
	
	
	
	 

	Số câu
	
	1(12)
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Tỉ lệ %
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	10%

	5.Chủ đề: 

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; Hợp tác cùng phát triển
	- Nhận biết hành vi thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc 
	
	
	
	- Xử lí được một số tình huống về tình hữu nghị, hợp tác
	
	
	
	

	Số câu
	1(4)
	
	
	
	2(5,10)
	
	
	
	3

	Số điểm
	0.5
	
	
	
	1
	
	
	
	1.5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	
	10%
	
	
	
	15%

	6. Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	 -Truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	
	
	
	Ca dao, tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa
	
	
	

	
	1(6)
	
	
	
	
	1(14)
	
	
	2

	
	0.5
	
	
	
	
	1
	
	
	1.5

	
	5%
	
	
	
	
	10%
	
	
	15%

	7. Chủ đề: Năng động, sáng tạo; Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	-Năng động

-Sáng tạo
	
	-Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	
	
	
	
	Học sinh xử lý được tình huống
	

	
	1(7)
	
	1(8)
	
	
	
	
	1(15)
	3

	
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	1
	2

	
	5%
	
	5%
	
	
	
	
	10%
	20%

	8. Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
	
	-Lí tưởng sống
	-Hiểu được thế nào là lí tưởng sống
	
	
	
	
	
	

	
	
	1(13)
	1(9)
	
	
	
	
	
	2

	
	
	1
	0.5
	
	
	
	
	
	1.5

	
	
	10%
	5%
	
	
	
	
	
	15%

	Tổng số câu
	4
	2
	4
	1
	2
	1
	
	1
	15

	Tổng số điểm
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	20%
	10%
	10%
	10%
	
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ 

Mã đề 001

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1. (H) Hiểu những hành vi thể hiện chí công vô tư?                                                                                                                                        
Câu 2.(H) Hiểu những hành vi thể hiện tính tự chủ?
Câu 3. (B) Nhận biết biểu hiện dân chủ, kỉ luật?
Câu 4. (B) Nhận biết hành vi thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc?

Câu 5. (VDT) Xử lí được một số tình huống về tình hữu nghị, hợp tác?

Câu 6. (B) Biết các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 7. (B) Biết được thế nào là năng động, sáng tạo?

Câu 8. (H) Hiểu được thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

Câu 9. (H) Hiểu được thế nào là lí tưởng sống?
Câu 10. (VDT) Xử lí được một số tình huống về tình hữu nghị, hợp tác?  

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 11. (H) Hiểu được tính dân chủ/ tính kỉ luật? (1đ) 

Câu 12. (B) Biết khái niệm hòa bình, bảo vệ hòa bình? (1đ)
Câu 13. (B) Biết thế nào là lí tưởng sống? (1đ)

Câu 14. (VDT) Ca dao, tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của nó? (1đ)
Câu 15. (VDC)  Xử lí tình huống (1đ)    
Mã đề 002
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1. (VDT) Xử lí được một số tình huống về tình hữu nghị, hợp tác?

Câu 2. (B) Biết các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 3. (H) Hiểu những hành vi thể hiện chí công vô tư?                                                                                                                                        
Câu 4.(H) Hiểu những hành vi thể hiện tính tự chủ?

Câu 5. (H) Hiểu được thế nào là lí tưởng sống?
Câu 6. (VDT) Xử lí được một số tình huống về tình hữu nghị, hợp tác?  

Câu 7. (B) Biết được thế nào là năng động, sáng tạo?

Câu 8. (H) Hiểu được thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

Câu 9. (B) Nhận biết biểu hiện dân chủ, kỉ luật?
Câu 10. (B) Nhận biết hành vi thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc?

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 11. (H) Hiểu được tính dân chủ/ tính kỉ luật? (1đ) 

Câu 12. (B) Biết khái niệm hòa bình, bảo vệ hòa bình? (1đ)
Câu 13. (B) Biết thế nào là lí tưởng sống? (1đ)

Câu 14. (VDT) Ca dao, tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của nó? (1đ)
Câu 15. (VDC)  Xử lí tình huống (1đ)    
	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA CKI – NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN CÔNG DÂN - KHỐI LỚP 9
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


 I. TRẮC NGHIỆM (5đ). 

Chọn đáp án đúng và điền vào bảng bên dưới phần bài làm.
Câu 1: Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là ?

A. Đức tính chí công vô tư.


B. Đức tính tiết kiệm.


C. Đức tính trung thực.



D. Đức tính khiêm nhường.

Câu 2: Câu nói: “Tự lực cánh sinh” nói đến điều gì ?

A. Trung thành.

B. Thật thà.


C. Chí công vô tư.

D. Tự chủ.

Câu 3: : Mọi người được làm chủ công việc của tập thể của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung được gọi là ?

A. Khiêm nhường.


B. Dân chủ.


C. Trung thực.
D. Kỉ luật.

Câu 4: Cơ sở quan trọng của hợp tác là?

A. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

B. Hợp tác, hữu nghị.

C. Giao lưu, hữu nghị.



D. Hòa bình, ổn định.

Câu 5: Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì…..” Trong dấu “…” là?

A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.

B. Hòa bình, dân chủ và phát triển.

C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.

D. Hòa bình, độc lập và phát triển.

Câu 6: Câu tục ngữ: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.” nói về truyền thống nào?

A.Truyền thống yêu nước.



B. Truyền thống đoàn kết.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.


D.Truyền thống văn hóa.

 Câu 7: Say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào cái đã có được gọi là?

A. Sáng tạo.


B. Tích cực.


C. Tự giác.


D. Năng động.

Câu 8: Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scan để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện?

A. Việc làm chất lượng, hiệu quả.


B. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

C. Việc làm hiệu quả, năng suất.


D. Việc làm năng suất, khoa học.

Câu 9: Vào các dịp hè, các bạn thanh niên thường đăng kí tham gia tình nguyện tại các vùng khó khăn để giúp đỡ các em nhỏ và bà con nhân dân tại đó. Việc làm đó thể hiện?

A. Trách nhiệm của thanh niên.


B. Nhiệm vụ của thanh niên.

C. Lý tưởng sống của thanh niên.


D. Mục đích của thanh niên.

Câu 10: Để giao lưu, học hỏi với các nước trên thế giới, các nước đã sử dụng thứ tiếng chung nào để giao tiếp ?

A. Tiếng Pháp.

B. Tiếng Trung.

C. Tiếng Việt.

D. Tiếng Anh.

II. TỰ LUẬN (5đ)
Câu 11. Em hãy cho biết thế nào là dân chủ? Cho ví dụ? ( 1đ)

Câu 12. Thế nào là hòa bình? (1đ)

Câu 13. Thế nào là lí tưởng sống? (1đ)
Câu 14. Em hãy viết 2 câu Ca dao hay  Tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của nó? (1đ)
Câu 15. Bàn về khả năng sáng tạo của mỗi người, Bùi nói : “Sáng tạo là một phẩm chất không phải ai cũng có, cũng không phải rèn luyện mà có được, đó là do bẩm sinh. Cũng như trong học tập, có phải ai cũng sáng tạo được đâu, như tớ sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là trung bình, có cố gắng cũng thế thôi !”

Em có tán thành ý kiến của Bùi không ? Vì sao ? (1đ)

--------------------------------------------------------------------

BÀI LÀM

 I. TRẮC NGHIỆM (5đ). 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (5đ)

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....
.………………………………………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………………………………….... .…………………………………………………………………………………………………………....
	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA CKI – NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN CÔNG DÂN - KHỐI LỚP 9
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


 I. TRẮC NGHIỆM (5đ). 

Chọn đáp án đúng và điền vào bảng bên dưới phần bài làm.
Câu 1: Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?

A. Lặng im




B. Chính phủ nước ngoài.


C. Người nhà.



D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Câu 2: Câu ca dao: “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.” Nói về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc ta?
A.Truyền thống tôn sư trọng đạo.


B. Truyền thống đoàn kết.

C. Truyền thống yêu nước.



D.Truyền thống văn hóa.
Câu 3: Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là ?

A. Đức tính khiêm nhường.

B. Đức tính tiết kiệm.


C. Đức tính trung thực.


D. Đức tính Chí công vô tư.

Câu 4: Câu nói: “Tự lực cánh sinh” nói đến điều gì ?

A. Trung thành.

B. Thật thà.


C. Tự chủ.

D. Chí công vô tư.

Câu 5: Những hành vi dưới đây, hành vi nào đi trái lại với lí tưởng sống của thanh niên ?

A. Ỷ lại mọi công việc được giao.

B. Vượt khó trong học tâp, không ngừng học hỏi.

C. Biết vận dụng những điều đã làm đi vào thực tiễn.
D. Lên kế hoạch phấn đấu, rèn luện bản thân.

Câu 6: Để giao lưu, học hỏi với các nước trên thế giới, các nước đã sử dụng thứ tiếng chung nào để giao tiếp ?

A. Tiếng Pháp.

B. Tiếng Anh.
C. Tiếng Việt.

D. Tiếng Trung.

Câu 7: Người nông dân nghiên cứu, sáng chế ra máy bóc lạc phục vụ trong sản xuất được gọi là?

A. Cần cù, tự giác.




B. Tích cực, tự giác.

C. Năng động, sáng tạo.



D. Cần cù, chịu khó.

Câu 8: Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scan để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện?

A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.

C. Việc làm hiệu quả, năng suất.



D. Việc làm năng suất, khoa học.

Câu 9: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung được gọi là ?

A. Khiêm nhường.


B. Dân chủ.


C. Trung thực.
D. Kỉ luật.

Câu 10: Chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là?

A. Quan hệ.


B. Giao lưu.


C. Đoàn kết.


D. Hợp tác.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 11. Em hãy cho biết thế nào là dân chủ? Cho ví dụ? ( 1đ)

Câu 12. Thế nào là bảo vệ hòa bình? (1đ)

Câu 13. Thế nào là lí tưởng sống? (1đ)

Câu 14. Em hãy viết 2 câu Ca dao hay  Tục ngữ nói về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của nó? (1đ)
Câu 15. Em hãy tự liên hệ một việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả của bản thân. Để làm được như vậy em đã gặp khó khăn gì và em đã vượt qua khó khăn đó như thế nào?(1đ)
---------------------------------------------- ------

BÀI LÀM

 I. TRẮC NGHIỆM (5đ). 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (5đ)

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
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II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Mã đề 001
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	Em hãy cho biết thế nào là dân chủ? Cho ví dụ?   

- Dân chủ là được làm chủ công việc của tập thể, được bàn bạc và đóng góp ý kiến...

 - VD: Trong buổi sinh hoạt lớp đầu năm, cả lớp bầu chọn ban cán sự lớp. Mỗi thành viên của lớp đều được tham gia bỏ phiếu bầu và được phát biểu ý kiến của bản thân.
	0.5

0.5



	Câu 2

(1đ)
	Thế nào là hòa bình? 

- Hòa bình là không có chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, giữa con người với con người, là khát vọng của toàn nhân loại.
	1.0



	Câu 3

(1đ)
	Thế nào là lí tưởng sống?
- Lí tưởng sống là mục đích cuộc sống mà con người mong muốn đạt tới, có tác dụng định hướng cho các suy nghĩ, hành động, lối sống và cách ứng xử của con người.
	1.0


	Câu 4

(1đ)
	2 câu Ca dao hay  Tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của nó.

Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

-> Giáo dục con người về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

-> Giáo dục con người về tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 5

(1đ)
	Tình huống

Trả lời: Không tán thành ý kiến của Bùi vì :

- Phẩm chất năng động, sáng tạo không phải tự nhiên có được, mà phải tích cực, kiên trì rèn luyện trong cuộc sống. 

- Học sinh nếu cố gắng cải tiến phương pháp, có phương pháp học tập phù hợp thì vẫn có thể học tốt.
	0.5

0.25

0.25


Mã đề 002

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	Em hãy cho biết thế nào là dân chủ? Cho ví dụ?   

- Dân chủ là được làm chủ công việc của tập thể, được bàn bạc và đóng góp ý kiến...

 - VD: Trong buổi sinh hoạt lớp đầu năm, cả lớp bầu chọn ban cán sự lớp. Mỗi thành viên của lớp đều được tham gia bỏ phiếu bầu và được phát biểu ý kiến của bản thân.
	0.5

0.5



	Câu 2

(1đ)
	Thế nào là bảo vệ hòa bình? 

- Bảo vệ hòa bình là giữ gìn cuộc sống bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.
	1.0



	Câu 3

(1đ)
	Thế nào là lí tưởng sống?
- Lí tưởng sống là mục đích cuộc sống mà con người mong muốn đạt tới, có tác dụng định hướng cho các suy nghĩ, hành động, lối sống và cách ứng xử của con người.
	1.0



	Câu 4

(1đ)
	2 câu Ca dao hay  Tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý nghĩa của nó.

 “Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng”

-> Giáo dục con người về tình thương, sự đồng cảm sẻ chia

“Tôn sư trọng đạo”

-> Giáo dục con người về sự biết ơn tôn trọng thầy cô
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 5

(1đ)
	Tình huống

Ví dụ: Em cải thiện kĩ năng nói Tiếng Anh.

- Khó khăn gặp phải: Chưa có phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả và kết quả chưa cao, chưa giao tiếp tốt và phát âm sai từ vựng, sai ngữ pháp.

- Em vượt qua khó khăn bằng cách:

+ Mỗi ngày, em dành 2 giờ để tự học Tiếng Anh.

+ Thường xuyên nghe các bài hát và các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh; em chịu khó đọc và dịch các bài đọc để có thêm từ vựng cũng như nâng cao kĩ năng phát âm.

+ Ngoài ra em chịu khó thực hành giao tiếp tiếng Anh hằng ngày với thầy cô, bạn bè.
	0.25

0.25

0.25

0.25


    Mã đề 001





   Mã đề 002








